
Họ và tên

P1 P2 P3 Tổng

1 21131702101 Bùi Thị An 160595 212017021 2.50 1.00 1.00 4.50 1

2 11121602057 Nguyễn Thị Thùy An 161294 110516021 2.50 0.50 1.50 4.50 1

3 11121601001 Nguyễn Hoài Ân 200593 110516011 2.50 0.50 1.50 4.50 1

4 13121702006 Đặng Cẩm Anh 130689 130517021 3.00 0.00 1.50 4.50 1

5 13121602004 Phan Thị Anh 140888 130516021 Vắng 1

6 23121602007 Phùng Thị Anh 100592 231916021 2.75 0.50 1.25 4.50 1

7 11111301003 Uông Thị Bắc 200693 110413011 2.00 0.00 1.00 3.00 1

8 11121706027 Xuc Xả Vắn Xay Xốm Băt 030192 110517061 2.50 0.50 0.75 3.75 1

9 21131702106 Thân Thị Ngọc Bích 280494 212017021 1.50 3.00 0.50 5.00 1

10 11091101002 Tôn Thị Bích 160391 110211011 1.00 0.50 1.00 2.50 1

11 21111702266 Thiều Thị Bình 150793 211817023 1.00 0.00 0.50 1.50 1

12 11121702172 May Khăm Xay Nhả Bút 100691 110517022 0.00 0.00 0.00 0.00 1

13 11121602004 Nguyễn Thị Cảnh 200594 110516021 2.75 0.00 1.75 4.50 1

14 11121706030 A Năn Xay Phôm Mả Chăn 021193 110517061 2.50 1.00 1.00 4.50 1

15 11121101012 Nguyễn Thị Hà Châu 100293 110511011 1.00 0.50 0.50 2.00 1

16 13121602010 Hoàng Thị Chi 030387 130516021 Vắng 1

17 13111702012 Nguyễn Văn Chính 100390 130417021 2.75 1.25 0.50 4.50 1

18 11111701005 Trần Thị Cúc 240292 110417011 Vắng 1

19 11091701007 Đặng Quốc Cường 060790 110217011 Vắng 1

20 11121111002 Hăt Xa Đi Xay Xít Thi Đết 060593 110511111 2.50 0.00 1.50 4.00 1

21 11121111001 Kong Khăm Sít Thi Đết 270893 110511111 3.25 1.50 1.75 6.50 1

22 11121701039 Phít Xả Máy Kẹo Phăn Đi 210494 110517011 3.00 1.00 1.00 5.00 1

23 11121401003 Xéng A Nông Thong ChănĐi 110492 110514011 3.25 0.50 0.75 4.50 1

24 11121401001 út Thay Phông ủ Đôm 211192 110514011 2.50 0.00 2.00 4.50 1

25 21111702019 Trần Lê Anh Đức 280890 211817021 3.00 1.25 1.00 5.25 1

26 11121602006 Ngô Thị Dung 200594 110516021 2.00 0.50 2.00 4.50 1

27 11111301005 Phạm Thị Thùy Dung 070892 110413011 2.50 0.75 1.25 4.50 1

28 21121301004 Trương Thị Dương 200794 211913011 2.50 0.00 2.00 4.50 1

29 13121602024 Võ Thị Dương 131188 130516021 3.00 0.50 1.00 4.50 1
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30 21131702112 Trương Thị Mỹ Duyên 100295 212017021 2.50 1.00 1.50 5.00 1

31 23121702021 Đinh Thị Thu Hà 311291 231917021 1.75 0.25 0.25 2.25 1

32 23121602046 Lê Thị Hà 050486 231916021 Vắng 1

33 21121301005 Phan Thị Hà 071194 211913011 2.25 0.50 1.75 4.50 1

34 11121301005 Trần Thị Thu Hà 010593 110513011 1.00 0.00 1.50 2.50 1

35 21111602019 Đậu Hồng Mây 130393 211816021 2.50 0.50 1.50 4.50 1

36 21111702291 Lê Khánh Huyền 201193 211817023 Vắng 1

37 23121602053 Nguyễn Thị Thu Hà 210992 231916021 0.50 0.00 0.00 0.50 1

38 23121702031 Nguyễn Thị Hải 300192 231917021 0.50 1.25 0.75 2.50 2

39 13121602037 Bùi Thị Thúy Hằng 170888 130516021 Vắng 2

40 21121301007 Lương Thị Hằng 250893 211913011 2.00 0.50 2.00 4.50 2

41 23121602067 Lương Thị Hằng 100792 231916021 Vắng 2

42 21131301005 Nguyễn Thị Hằng 021095 212013011 2.50 0.50 1.50 4.50 2

43 11111302006 Trần Thị Thúy Hằng 121092 110413021 3.50 1.00 1.75 6.25 2

44 11121101002 Dương Thị Mỹ Hạnh 250294 110511011 1.25 2.00 1.50 4.75 2

45 11121111006 Xốn Thả Na Mặn Hiên 100492 110511111 3.00 1.25 1.50 5.75 2

46 23121602075 Dương Thị Hiền 180189 231916022 Vắng 2

47 23121602075 Dương Thị Hiền 180189 231916022 Vắng 2

48 11121602060 Hoàng Thị Hiền 240493 110516021 1.25 1.75 1.50 4.50 2

49 13121702065 Lê Thị Hiền 150288 130517021 1.50 2.50 0.50 4.50 2

50 11121602061 Nguyễn Thị Thu Hiền 270994 110516021 2.00 2.00 0.75 4.75 2

51 11131601002 Phạm Thị Hiền 040495 110616011 2.00 1.50 1.00 4.50 2

52 21131301006 Phan Thị Thục Hiền 060195 212013011 0.25 0.00 0.75 1.00 2

53 13121602048 Thái Thị Hiền 200887 130516021 Vắng 2

54 21121702034 Trần Thị Thu Hiền 261094 211917021 Vắng 2

55 23111602029 Trần Thị Thu Hiền 291290 231816021 Vắng 2

56 13121602053 Ngô Thị Hoa 200886 130516021 Vắng 2

57 23121602090 Nguyễn Thị Hoa 241291 231916022 3.50 0.00 1.00 4.50 2

58 23121602091 Nguyễn Thị Hoa 230387 231916022 Vắng 2

59 11121301006 Thái Thị Hoa 210794 110513011 1.50 1.75 2.00 5.25 2

60 13121602055 Trần Thị Hoa 021287 130516021 2.00 1.50 1.00 4.50 2

61 13121602056 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hòa 170689 130516021 Vắng 2

62 11121602011 Nguyễn Thị Hoan 120294 110516021 0.50 0.00 0.50 1.00 2

63 11121401004 Ma Ni Xông Xia Tu PhôngHua 221090 110514011 3.50 0.00 1.00 4.50 2

64 23121602112 Võ Thị Huệ 201289 231916022 1.75 2.75 0.00 4.50 2



65 11121111004 Kong My Xí Bun Hương 201094 110511111 3.00 1.00 1.50 5.50 2

66 11111601021 Lương Thị Hương 250193 110416011 Vắng 2

67 11101401017 Trần Thị Hương 130191 110314011 0.50 0.00 1.00 1.50 2

68 11121301008 Trần Thị Hường 101191 110513011 2.50 1.00 2.00 5.50 2

69 21101104019 Đinh Văn Huy 100492 211711041 1.75 0.75 2.00 4.50 2

70 11121101003 Dương Quốc Huy 040292 110511011 2.00 2.25 2.00 6.25 2

71 23121602113 Dương Thị Thu Huyên 060392 231916022 1.75 0.75 2.00 4.50 2

72 21111702291 Lê Khánh Huyền 201193 211817023 3.50 0.00 1.00 4.50 2

73 11121601007 Thái Thị Thanh Huyền 100594 110516011 2.50 0.25 1.75 4.50 2

74 13121702104 Trần Thị Huyền 020691 130517022 1.50 1.50 0.00 3.00 2

75 13121702195 Quách Thị Phượng 021186 130517023 1.50 2.25 1.25 5.00 2

76 11121401006 Lăm Ngân Bua Xí Kẹo 020788 110514011 3.50 2.00 1.75 7.25 3

77 21131301010 Hà Lệ Khuyên 160295 212013011 4.00 0.50 1.75 6.25 3

78 13101702030 Nguyễn Thị Lành 200283 130317021 2.00 1.50 1.00 4.50 3

79 21131301011 Nguyễn Thị Thúy Lành 220795 212013011 2.50 0.00 0.50 3.00 3

80 21121602062 Trần Thị Lành 021094 211916021 Vắng 3

81 11121111010 Xốm Phu Thon Khún Xăc NảLat 030194 110511111 4.00 0.50 1.00 5.50 3

82 11121706047 En Ta Xin Xí Luống Lát 030493 110517061 Vắng 3

83 11121706035 Xủ Pha Phon Nhau Vả Lạt 210592 110517061 4.00 0.50 1.50 6.00 3

84 11121602019 Nguyễn Thị Lĩnh 170894 110516021 3.50 0.50 2.00 6.00 3

85 23121602148 Lê Thị Loan 200191 231916023 3.50 0.50 0.50 4.50 3

86 11121111008 Bi Xồng Xay Lư 050490 110511111 3.00 0.25 1.75 5.00 3

87 11111706042 Mai Thành Luân 100891 110417061 3.50 0.00 2.00 5.50 3

88 11121101026 Nguyễn Thị Lý 201194 110511011 2.00 0.00 0.50 2.50 3

89 11121702011 Bùi Thị Mai 14/03/93 5A-Kế toán 3.50 0.00 1.50 5.00 3

90 11131601003 Trịnh Thị Mai 080495 110616011 1.00 1.00 0.50 2.50 3

91 13121602095 Phùng Thị MẾN 250790 130516022 Vắng 3

92 13121602096 Nguyễn Thị Minh 130187 130516022 3.00 0.25 1.75 5.00 3

93 13121602097 Phạm Thị Minh 100584 130516022 3.00 0.50 1.00 4.50 3

94 21111602020 Hoàng Thị Hồng Mơ 050793 211816021 1.00 1.00 1.00 3.00 3

95 23121602165 Lê Thị Mơ 080691 231916023 Vắng 3

96 13121602099 Nguyễn Thị Mỹ 071090 130516022 2.00 0.50 2.00 4.50 3

97 21111702199 Nguyễn Thị Mỹ 250593 211817022 2.00 1.00 1.50 4.50 3

98 23121602173 Nguyễn Thị Nga 060590 231916023 2.00 2.50 0.50 5.00 3

99 21131301040 Nguyễn Thị Ngân 201095 212013011 2.50 0.50 1.50 4.50 3



100 23121602180 Lê Thị Ngọc 060492 231916023 2.00 0.50 2.00 4.50 3

101 21121602029 Nguyễn Thị Ngọc 301094 211916021 3.00 0.50 1.50 5.00 3

102 21131301017 Nguyễn Thị Ngọc 180395 212013011 3.00 0.00 2.00 5.00 3

103 23121602186 Thái Thị Nguyệt 130987 231916023 0.50 0.00 0.00 0.50 3

104 11121602029 Võ Thị Nguyệt 021094 110516021 3.00 0.25 1.50 4.75 3

105 21111101019 Nguyễn Thị Nhâm 120593 211811011 Vắng 3

106 11111101023 Lê Đức Nhân 100693 110411011 2.50 4.00 0.50 7.00 3

107 13121702167 Phan Văn Nhân 301190 130517022 1.00 0.50 0.00 1.50 3

108 21131301020 Nguyễn Thị Hồng Nhung 050995 212013011 2.50 0.25 0.50 3.25 3

109 11121701004 Phạm Thị Nhung 150593 110517011 Vắng 3

110 11121701033 Lăm Phon Hống Mả Ni 101191 110517011 0.00 0.00 0.00 0.00 3

111 23121602053 Nguyễn Thị Thu Hà 210992 231916021 Vắng 3

112 21111301011 Doãn Thị Hạnh 180493 211813011 3.50 0.50 1.00 5.00 3

113 13121702198 Bùi Minh Quế 040285 130517023 1.50 1.50 1.50 4.50 3

114 11121706039 Li Ta Phết Mả Ni 150793 110517061 Vắng 4

115 23121602195 Lê Thị Nự 200489 231916023 Vắng 4

116 11121602030 Nguyễn Thị Oanh 241193 110516021 1.50 0.50 1.00 3.00 4

117 11121111012 Xúc Xí Đa Phăn 230492 110511111 2.50 0.50 2.00 5.00 4

118 21121706004 Nguyễn Tiến Phúc 071093 211917021 2.50 0.50 1.50 4.50 4

119 11091401037 Nguyễn Thị Phương 070990 110214011 Vắng 4

120 11111601034 Nguyễn Thị Phương 040493 110416011 1.50 1.50 1.50 4.50 4

121 21131702149 Nguyễn Thị Phương 160995 212017021 2.50 1.00 1.00 4.50 4

122 13121602122 Nguyễn Thị Minh Phương 010187 130516022 Vắng 4

123 11121602062 Hồ Thị Ngọc Phượng 020894 110516021 2.50 1.50 1.75 5.75 4

124 11121601015 Hoàng Thị Phượng 121094 110516011 3.50 1.00 1.75 6.25 4

125 23121702100 Phạm Thị Phượng 150385 231917022 2.50 1.00 1.00 4.50 4

126 11111101028 Nguyễn Văn Quyền 170391 110411011 1.00 0.00 0.00 1.00 4

127 11121401019 Khăm Xuấn Kẹo Vi Lay Sắc 170491 110514011 3.00 0.50 1.00 4.50 4

128 11111601040 Nguyễn Thị Sen 260292 110416011 2.00 0.00 1.50 3.50 4

129 11111702263 Lê Thị Hoài Sương 061092 110417023 0.50 1.50 1.00 3.00 4

130 23121602218 Lê Thị Tâm 040188 231916023 Vắng 4

131 23121702106 Nguyễn Thị Tâm 050591 231917022 2.50 1.00 1.00 4.50 4

132 23121702112 Nguyễn Thị Thân 220492 231917022 0.50 1.50 0.50 2.50 4

133 13121602142 Lê Thị Thanh 070490 130516021 Vắng 4

134 11121602039 Nguyễn Thị Thanh 031193 110516021 0.50 0.00 1.50 2.00 4



135 11101102026 Thiều Nữ Thanh 050691 110311021 2.50 1.00 1.00 4.50 4

136 11121602040 Nguyễn Thị Thành 161093 110516021 2.00 0.00 0.75 2.75 4

137 11121302011 Nguyễn Thị Thảo 211094 110513021 1.50 0.00 1.00 2.50 4

138 21121602036 Võ Thị Thu Thảo 060694 211916021 Vắng 4

139 21111702231 Nguyễn Thị Thi 010893 211817022 2.50 1.00 1.00 4.50 4

140 23121602236 Bùi Thị Thiện 270691 231916024 Vắng 4

141 11121706045 Chon Nì Sen Xả Thít 120993 110517061 2.75 1.00 1.75 5.50 4

142 11111601041 Hoàng Thị Thơ 120692 110416011 1.50 1.00 2.00 4.50 4

143 21121602071 Trần Thị Bảo Thoa 280594 211916021 2.50 0.75 1.25 4.50 4

144 11121111014 Vi Xay Xay Nhả Nủ Thong 251291 110511111 1.50 0.50 0.00 2.00 4

145 11121111013 Xút Thi Đa Xeng Chăm Thong 160794 110511111 1.50 0.00 0.00 1.50 4

146 21101104040 Phạm Thị Thu 180891 211711041 Vắng 4

147 21121602043 Trương Thị Thư 070294 211916021 3.50 0.25 1.50 5.25 4

148 11111702281 Phan Thị Thương 160493 110417023 2.25 1.50 0.75 4.50 4

149 21121602040 Lê Thị Hồng Thúy 270294 211916021 2.00 0.00 1.50 3.50 4

150 23121602258 Nguyễn Thị Thúy 301285 231916024 2.25 1.25 1.00 4.50 4

151 11111702278 Nguyễn Thị Minh Thúy 191193 110417021 2.00 0.50 2.00 4.50 4

152 23121602245 Lê Thị Thùy 200187 231916024 Vắng 4

153 11121602045 Hồ Thị Thủy 150994 110516021 2.50 0.50 2.00 5.00 4

154 21131301039 Lê Thị Thủy 081295 212013011 2.00 1.50 1.50 5.00 4

155 23121602250 Lê Thị Thủy 030192 231916024 2.00 1.00 1.50 4.50 4

156 11121602047 Nguyễn Thị Thủy 100292 110516021 2.75 0.00 1.75 4.50 4

157 13121602154 Nguyễn Thị Thủy 191090 130516023 2.00 0.25 0.50 2.75 4

158 13101702055 Trần Thị Tịnh 050884 130317021 2.25 1.25 1.00 4.50 5

159 23111602118 Nguyễn Thị Trà 040489 231816022 Vắng 5

160 21131301025 Lê Thị Hà Trang 110194 212013011 2.25 0.00 0.50 2.75 5

161 11101301034 Nguyễn Thị Trang 090792 110313011 1.25 1.75 2.00 5.00 5

162 11121602066 Nguyễn Thị Trang 190892 110516021 3.25 0.00 0.75 4.00 5

163 23111702112 Phạm Thị Trang 260490 231817021 Vắng 5

164 23121602275 Trần Thị Huyền Trang 160589 231916024 0.50 3.50 1.00 5.00 5

165 23121602276 Trần Thị Quỳnh Trang 280389 231916024 Vắng 5

166 21101202045 Trần Quang Trường 030892 211712021 Vắng 5

167 21131301029 Phan Thị Vân 180795 212013011 1.00 0.00 1.25 2.25 5

168 11121111015 Vi Lay Văn Sau Mả Ni Văn 191090 110511111 0.50 0.50 1.00 2.00 5

169 11121706054 Na Li Ngân Pheng Thả Vi 101092 110517061 0.50 0.00 0.00 0.50 5



170 21131301030 Trần Thị Hà Vi 061195 212013011 0.00 2.25 0.25 2.50 5

171 11101702187 Nguyễn Văn Viên 060992 110317022 Vắng 5

172 11121111019 Ăm Phon Khăm Mả Vông 030892 110511111 0.00 3.50 1.75 5.25 5

173 11121401014 Bun Thăn Thăm Mả Vông 080991 110514011 3.50 0.00 1.00 4.50 5

174 11121401012 Đuông Phon Lin Đa Vông 230892 110514011 0.00 3.75 1.75 5.50 5

175 11121401015 Khăm In Nha Vông 060192 110514011 2.50 0.25 1.75 4.50 5

176 11121401013 Kỳ Phôm Ma Vông 280994 110514011 0.50 2.00 1.25 3.75 5

177 11121401017 ộn Thăm Mả Vông 150691 110514011 2.25 0.50 1.00 3.75 5

178 11121701036 Phiêng Vi Lay Sinh Ha PhuVông 180292 110517011 1.00 2.50 1.50 5.00 5

179 11121111016 Thong Thi Phut Thi Vông 080393 110511111 2.50 0.00 1.25 3.75 5

180 11121111017 Va Ni La Lạ Chăn Thả Vông 081093 110511111 0.50 3.50 1.00 5.00 5

181 11121111018 Văn Nả Kon Chăn Thả Mi NaVông 280393 110511111 1.75 0.00 1.25 3.00 5

182 11121701037 Xu Bin Nam Mả Vông 180591 110517011 0.50 4.00 1.75 6.25 5

183 11111701065 Phan Đình Vũ 200692 110417011 Vắng 5

184 11121706055 Chăn Xủ Đa Phôm Mả VôngXá 071292 110517061 0.00 2.50 0.75 3.25 5

185 11121401022 Sôm Hắc Phia Lư Xay 091190 110514011 2.75 0.75 1.50 5.00 5

186 11121111025 Vay Xăn Ti Khun Mi Xay 290292 110511111 0.25 4.00 1.25 5.50 5

187 11121111022 Vông Phôm Mả Xón 130191 110511111 2.00 0.75 1.00 3.75 5

188 21131602060 Nguyễn Thị Yến 060995 212016021 0.50 3.50 1.00 5.00 5

189 11111701067 Phan Thị Hải YẾN 100291 110417011 Vắng 5

190 21121702034 Trần Thị Thu Hiền 261094 211917021 0.50 3.00 1.50 5.00 5

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

                   KT. CHỦ TỊCH HĐ

                                    P. CHỦ TỊCH HĐ


